
1 Công Ty TNHH Tài Nguyên Và Khoáng Sản Hà Nội - Điện Biên 12 19.039.892 19.039.892 19.039.892

2 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản Dầu Khí Điện Biên 6 4.527.046 4.527.052 4.527.052

3
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi 
Nhánh Huyện Tuần Giáo Điện Biên

38 4.767.692 0 0

4 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Mạnh Quân 30 12.405.446 12.405.446 12.405.446

5 Công Ty TNHH Tuấn Linh Tỉnh Điện Biên 5 2.412.000 2.412.000 2.412.000

6 Công Ty TNHH Tân Cương Tỉnh Điện Biên 6 3.133.000 3.133.000 3.133.000

7 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Lắp Điện Tuần Giáo 10 5.236.000 5.236.000 5.236.000

8 Doanh Nghiệp Thương Mại Tư Nhân Đại Dương 10 3.030.000 0 0

9 Công Ty TNHH Thái Kiên Điện Biên 6 6.060.000 6.060.00 6.060.01

10 Công Ty TNHH Đại Thắng 15 3.153.395 3.248.267 3.248.267

11 Công Ty TNHH Thịnh Tuyết 7 2.721.000 2.721.000

12 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Thịnh Thúy 3 1.309.000 1.309.000 1.309.000
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13
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Xây Dựng Việt Tâm Điện 
Biên

3 2.203.323 2.203.323 2.203.323

14 Công Ty TNHH Xây Dựng Đoàn An Tuần Giáo 8 1.218.000 1.218.000 1.218.000

15 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Kim 15 13.090.000 13.090.000 13.090.000

16 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Trường Giang Điện Biên 10 2.030.000 0 0

17 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hòa Phát 10 5.404.474 5.404.474 5.404.474

18 Công Ty Tnhh Xây Dựng & Thương Mại Long Minh Tỉnh Điện Biên 16 2.669.523 2.669.523 2.669.523

19 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Trường Sơn Cao 20 2.946.154 2.946.154 2.946.154

20 Công Ty Tnhh Kim Loại Màu Điện Biên 104 12.180.000 12.180.000 12.180.000

21
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Xây Dựng Tình Lanh Điện 
Biên

6 4.418.446 4.418.446 4.418.446

22 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng C&c Điện Biên 10 1.623.077 1.623.077 1.623.077

23 Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Và Thương Mại Thái Anh Điện Biên 10 2.613.077 2.613.077 2.613.077

24 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xe Máy Dương Dung Tuần Giáo 10 3.268.277 3.268.277 3.268.277

25 Công Ty TNHH Toàn Hằng Tỉnh Điện Biên 8 2.419.462 2.419.462 2.419.462

26 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Tuần Giáo 50 8.727.185 8.727.185 8.727.185
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27 Chi Nhánh Vận Tải Tuần Giáo - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát 
Triển Vận Tải

0 500.000 500.000 500.000

28 Công Ty TNHH Xây Dựng Đoàn Lân Tỉnh Điện Biên 15 4.236.000 4.236.000 4.236.000

Tổng Cộng 137.341.468 121.548.654 118.827.654 
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